TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT – HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN

	STT
	Nội dung kiến thức


	Đơn vị kiến thức


	Mức độ nhận thức 
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH

	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Moment lực. Điều kiện cân bằng
	Tổng hợp lực. Phân tích lực.
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	0
	2
	5%

	
	
	Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật.
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	0
	2
	5%

	2
	Năng lượng
	Năng lượng và công.
	
	
	1
	1
	1 (TL)
	4
	
	
	1
	1
	5
	7,5%

	
	
	Công suất. Hiệu suất
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	0
	1
	2,5%

	
	
	Động năng và thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng.
	1
	1
	
	
	1
(TL)
	4
	
	
	1
	1
	5
	12,5%

	3
	Động lượng
	Động lượng và định luật bảo toàn động lượng.
	2
	2
	
	
	1
	1
	
	
	3
	0
	3
	7,5%

	
	
	Các loại va chạm
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	2
	0
	2
	5%

	4
	Chuyển động tròn
	Động học của chuyển động tròn.
	1
	1
	
	
	1
(TL)
	5
	
	
	1
	1
	6
	12,5%

	
	
	Động lực học của chuyển động tròn. Lực hướng tâm.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	1
	2,5%

	5
	Biến dạng của vật rắn
	Biến dạng của vật rắn. Đặc tính của lò xo.
	
	
	1
(TN)

1

(TL)
	5
	
	
	1
(TL)
	5
	1
	2
	10
	22,5%

	
	
	Định luật Hooke.
	1
	1
	
	
	
	
	1
(TL)
	7
	1
	1
	8
	17,5%

	Tổng
	8
	8
	7
	10
	5
	15
	2
	12
	16
	6
	45
	100%
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	100%
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	100%
	
	100%
	


BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN KIỂM TRA HKII
MÔN: VẬT LÍ 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT – HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Moment lực. Điều kiện cân bằng 
	Tổng hợp lực. Phân tích lực
	Nhận biết:
- Biết được quy tắc hình bình hành tổng hợp hai lực đồng quy.

Thông hiểu:

- Hiểu được cách tính độ lớn hợp lực của hai lực đồng quy.
	1
	1
	
	

	
	
	Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật
	Nhận biết:
- Biết được cách tính moment lực, đơn vị và tính chất moment lực.

Thông hiểu:

- Hiểu được quy tắc moment lực.
	1
	1
	
	

	2
	Năng lượng
	Năng lượng và công
	Thông hiểu:
- Hiểu được công thức tính công để giải các bài tập đơn giản.

Vận dụng:

- Vận dụng công thức tính công để tính công của trọng lực.
	
	1
	1
	

	
	
	Công suất. Hiệu suất
	Thông hiểu:
- Hiểu được các đơn vị của công suất.
	
	1
	
	

	
	
	Động năng và thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng.
	Nhận biết:
- Nhận biết được các trường hợp cơ năng được bảo toàn.

Vận dụng:

- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để xác định vận tốc của vật trong chuyển động chỉ chịu tác dụng của lực bảo toàn.
	1
	
	1
	

	3
	Động lượng
	Động lượng và định luật bảo toàn động lượng
	Nhận biết:

- Nhận biết được các trường hợp hệ kín.

- Biết công thức tính động lượng của vật.

Vận dụng:

- Vận dụng công thức tính động lượng để giải các bài toán đơn giản.
	2
	
	1
	

	
	
	Các loại va chạm.
	Thông hiểu:
- Hiểu được ví dụ hai vật va chạm mềm.

Vận dụng:

- Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải bài toán hai vật va chạm.
	
	1
	1
	

	4
	Chuyển động tròn
	Động học của chuyển động tròn
	Nhận biết:
- Biết được đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc trong chuyển động tròn đều là gia tốc hướng tâm.

Vận dụng:

- Vận dụng các công thức của chuyển động tròn đều để giải các bài toán đơn giản.
	1
	
	1
	

	
	
	Động lực học của chuyển động tròn. Lực hướng tâm
	Nhận biết:
- Biết được bản chất của lực hướng tâm.
	1
	
	
	

	
	Biến dạng của vật rắn
	Biến dạng của vật rắn. Đặc tính của lò xo.
	Thông hiểu:
- Hiểu được cách tính độ biến dạng của lò xo khi treo vật.

- Hiểu được cách xác định 1 vật có tính đàn hồi hay không.

Vận dụng cao:

- Vận dụng kiến thức đặc tính lò xo để giải thích hiện tượng 1 số đế giày có lò xo nhỏ.
	
	2
	
	1

	
	
	Định luật Hooke
	Nhận biết:
- Nhận biết biểu thức định luật Hooke.

Vận dụng cao:

- Vận dụng biểu thức định luật Hooke để xác định k và lo.
	1
	
	
	1

	Tổng
	
	
	8
	7
	5
	2

	Tỉ lệ %
	
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	
	70%
	30%


	SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH

(Số trang: 03 )
	KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023 

Môn: Vật lí (Khối 10)

Thời gian: 45 phút

MÃ ĐỀ: 132




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Chọn câu đúng. Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc trong chuyển động tròn đều là

A. Tốc độ góc

B. Tốc độ

C. Gia tốc hướng tâm

D. Bán kính
Câu 2: Động lượng của một electron khối lượng 9,1.10-31kg chuyển động với tốc độ 2,2.106m/s là

A. p = 1,001.10-24kg.m/s
B. p = 4,404.10-18kg.m/s

C. p = 2,002.10-24kg.m/s
D. p = 2,202.10-18kg.m/s
Câu 3: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 16N và F2 = 12N. Hợp lực F của chúng có thể có giá trị nào sau đây?

A. F = 3N
B. F = 1N
C. F = 30N

D. [image: image1.wmf]4NF28N
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Câu 4: Khi một vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm là

A. một trong các lực tác dụng lên vật

B. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật

C. lực nén lên mặt tiếp xúc

D. thành phần trọng lực hướng vào tâm quỹ đạo.
Câu 5: Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 22cm. Lò xo được treo thẳng đứng, một đầu giữ cố định, còn đầu kia gắn một vật nặng. Khi ấy, lò xo dài 27cm. Độ biến dạng của lò xo khi treo vật là

A. – 5cm
B. 48cm
C. 5cm
D. – 48cm
Câu 6: Một dây cáp sử dụng động cơ điện tạo ra một lực không đổi 50N tác dụng lên vật và kéo vật đi được đoạn đường 30m trong thời gian 1 phút. Công suất của động cơ là

A. 75W
B. 100W
C. 50W
D. 25W
Câu 7: Vật 1 có khối lượng 200g đang chuyển động với tốc độ 15m/s đến chạm vào vật 2 nặng 250g đang đứng yên. Sau va chạm, 2 vật dính vào nhau cùng chuyển động về hướng nào với tốc độ bao nhiêu?

A. Sau va chạm, 2 vật chuyển động theo hướng của vật 1 ban đầu, với tốc độ v = 6,67 m/s.

B. Sau va chạm, 2 vật chuyển động theo hướng của vật 1 ban đầu, với tốc độ v = 15 m/s

C. Sau va chạm, 2 vật chuyển động ngược hướng của vật 1 ban đầu, với tốc độ v = 6,67 m/s.

D. Sau va chạm, 2 vật đứng yên, tốc độ v = 0 m/s.
Câu 8: Trong trường hợp nào sau đây, hệ có thể được xem là hệ kín?

A. hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng.

B. hai viên bi chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang.

C. hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang.

D. hai viên bi rơi thẳng đứng trong không khí.
Câu 9: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?

A. Quả bóng đang bay đập vào tường và bật ngược lại.

B. Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm trong bao cát.

C. Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó.

D. Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu.
Câu 10: Chọn phát biểu đúng.

A. Moment lực đối với một trục quay được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

B. Moment lực là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của lực.

C. Moment lực tác dụng lên vật là một đại lượng vô hướng.

D. Đơn vị của moment lực là N/m
Câu 11: Khi người thợ dùng búa nhổ đinh. Quy tắc nào đã được ứng dụng trong trường hợp này:

A. Hợp lực đồng quy
B. Hợp lực song song

C. Tác dụng của ngẫu lực
D. Moment lực
Câu 12: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?

A. W
B. HP (mã lực)
C. J.s
D. N.m/s
Câu 13: Lực đàn hồi của lò xo được tính bằng công thức nào sau đây?
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Câu 14: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì

A. Cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn

B. Động lượng của vật là một đại lượng bảo toàn

C. Động năng của vật là một đại lượng bảo toàn

D. Thế năng của vật là một đại lượng bảo toàn
Câu 15: Khi có hai vectơ lực [image: image6.wmf]1
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 và [image: image7.wmf]2
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đồng quy, tạo thành 2 cạnh của hình bình hành thì vectơ tổng hợp lực [image: image8.wmf]F
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 có thể:

A. có độ lớn: [image: image9.wmf]12
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B. có phương trùng với đường chéo của hình bình hành.

C. có điểm đặt tại 1 đỉnh bất kì của hình bình hành.

D. cùng chiều với [image: image10.wmf]1
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 hoặc [image: image11.wmf]2
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.
Câu 16: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc [image: image12.wmf]v
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 là đại lượng được xác định bởi công thức:

A. [image: image13.wmf]pm.a
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.
B. p = m.a.
C. p = m.v.
D. [image: image14.wmf]pm.v
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B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Trong những vật sau đây: viên đất sét, dây cung, cây bút chì vỏ gỗ, ly thủy tinh. Những vật nào có tính đàn hồi, những vật nào không có tính đàn hồi? Tại sao? (1đ)

[image: image30.png]


Câu 2. Trò chơi đệm nhún là một trò chơi dành cho các bạn nhỏ. Bạn An có khối lượng 15kg, nhảy từ trên độ cao 80cm xuống đệm nhún với tốc độ ban đầu theo phương thẳng đứng bằng 1m/s. Biết gia tốc trọng trường tại vị trí đặt đệm nhún là g = 10m/s2.

a. Tính công của trọng lực tác dụng lên An trong quá trình từ lúc bắt đầu nhảy đến thời điểm ngay trước khi chạm vào đệm nhún. (0,5đ)

b. Sử dụng định luật bảo toàn cơ năng, tính tốc độ của An ngay trước khi chạm vào đệm nhún. (1đ)

[image: image31.png]


Câu 3. Trong hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu), mỗi vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất được hai vòng trong một ngày, có độ cao khoảng 20 200km so với mặt đất. Tính tốc độ và gia tốc hướng tâm của mỗi vệ tinh. Cho bán kính Trái đất bằng 6 400km. (1đ)

Câu 4. Một lò xo được treo thẳng đứng. Khi treo vật có khối lượng 
[image: image15.wmf]1
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bằng vật có khối lượng 
[image: image18.wmf]2
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vào lò xo thì lò xo có chiều dài 
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. Hãy tính độ cứng k của lò xo và chiều dài tự nhiên 
[image: image20.wmf]0

l

của lò xo. Lấy g = 10m/s2. (1,5đ)

Câu 5. Giải thích tại sao một số giày được thiết kế với một số lò xo rất nhỏ nằm ở dưới đế. (1đ)


----------- HẾT ----------


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
	SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH


	KIỂM TRA HỌC KÌ 2_NĂM HỌC 2022 - 2023 

Môn: Vật lí (Khối 10)

Thời gian: 45 phút




ĐÁP ÁN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

- Mỗi câu trắc nghiệm đúng: 0,25đ 
Mã đề 132:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	C
	C
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	A
	B
	D


Mã đề 209:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	C
	B
	A
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	D
	D
	A
	A
	D
	D
	A


Mã đề 357:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	C
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	B
	A


Mã đề 485:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	D
	C
	A
	C
	B
	C
	C
	A
	D
	D
	B
	A
	B
	B
	A
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1đ)
	- Để biết một vật có tính đàn hồi hay không, cần phải tác dụng lực và quan sát sự biến dạng của vật và khả năng hồi phục hình dạng ban đầu của vật. 
	0,5đ

	
	- Những vật không có tính đàn hồi: viên đất sét, cây bút chì vỏ gỗ và li thuỷ tinh
	0,25đ

	
	- Vật có tính đàn hồi: dây cung.
	0,25đ

	

	Câu 2

(1,5đ)
	a. Viết được công thức tính công của trọng lực: 
[image: image21.wmf]AP.h.cos
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	0,25đ

	
	- Tính được công: A = 120J
	0,25đ

	
	b. Chọn gốc thế năng tại vị trí bạn An sắp chạm đệm nhún.
	0,25đ

	
	Viết và biến đổi đúng biểu thức định luật bảo toàn cơ năng.
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	0,25đ

	
	Thay số đúng
	0,25đ

	
	Tính được: 
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	Câu 3
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	Tính được: 
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	Tính được bán kính quỹ đạo: R = 20200 + 6400 = 26600km = 2,66.107 m
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	Tính được: 
[image: image25.wmf]33250

vR = (m/s)

27

p

=w.


	0,25đ

	
	Tính được: 
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	Câu 4

(1,5đ)
	Viết và thay số đúng biểu thức: 
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	Viết và thay số đúng biểu thức: 
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	Từ (1) và (2) ta được hệ phương trình, giải hệ phương trình và tính được: 
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	Câu 5

(1đ)
	Khi đi hay chạy, cơ thể tác dụng lực lên đế giày và phản lực của mặt đất sẽ tác dụng lên chân. Các lò xo ở đế giày sẽ làm giảm bớt tác dụng của phản lực này lên chân và giúp chân đỡ mỏi.
	1đ


Bài toán giải cách khác, đúng đáp số vẫn tính điểm
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